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CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 
(Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 10/06/2022) 

 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp 

Hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Tổng số 

Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

Tổng số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Tổng cộng 95  95 95 95 0 0 0 0  

1 Bảo trợ xã hội 8 0 8 8 8 0 0 0 0  
2 Bảo trợ xã hội (Cấp huyện) 8 0 8 8 8 0 0 0 0  
3 Chứng thực 38 0 38 38 38 0 0 0 0  
4 Hộ tịch 40 0 40 40 40 0 0 0 0  
5 Khiếu nại, tố cáo 1 0 1 1 1 0 0 0 0  

 

Ghi chú:  (3) = (4) + (5) = (6) + (9) 

  (6) = (7) + (8) 

  (9) = (10) + (11) 

                                                                                  TM. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

 

 

                                                                                      Phó chủ tịch UBND xã 

                                                                                  Lê Trung Dũng 



 

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC 

(Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 10/06/2022) 

 

STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày trả 

        

1 000.50.37.H57-

220311-0589 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Phan Hiệu Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

11/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 

2 000.50.37.H57-

220316-0576 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Nguyễn Thị Thủy thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
16/03/2022 17/03/2022 16/03/2022 

3 000.50.37.H57-

220316-1823 
đơn kiến nghị thu hồi giấy 

CNQSD đất 
Phan Thể thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
16/03/2022 30/03/2022 28/03/2022 

4 000.50.37.H57-

220318-1101 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Nguyễn Thị Vãng thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
18/03/2022 22/03/2022 21/03/2022 

5 000.50.37.H57-

220322-0059 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Bùi Thị Hạnh Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

22/03/2022 22/04/2022 12/04/2022 

6 000.50.37.H57-

220322-0753 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 
Nguyễn Văn Vũ Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
22/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 

7 000.50.37.H57-

220328-0630 
Đăng ký kết hôn Trần Như Phán Xã Phú Sơn, thị xã 

Hương Thủy 
28/03/2022 29/03/2022 28/03/2022 

8 000.50.37.H57-

220328-0955 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

Trần Như Phán Xã Phú Sơn, thị xã 

Hương Thủy 
28/03/2022 06/04/2022 30/03/2022 



 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 
9 000.50.37.H57-

220330-1280 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Huỳnh Minh Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

30/03/2022 01/04/2022 30/03/2022 

10 000.50.37.H57-

220330-1416 
Thủ tục chứng thực văn bản 

khai nhận di sản mà di sản là 

động sản, quyền sửa dụng đất, 

nhà ở 

Lê Văn Kháng Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
30/03/2022 01/04/2022 30/03/2022 

11 000.50.37.H57-

220331-0459 
Đăng ký khai tử Đoàn Văn Dũng Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
31/03/2022 01/04/2022 31/03/2022 

12 000.50.37.H57-

220401-0892 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Nguyễn Phước thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
01/04/2022 05/04/2022 05/04/2022 

13 000.50.37.H57-

220406-1858 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan Hiệu Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

06/04/2022 08/04/2022 06/04/2022 

14 000.50.37.H57-

220324-0784 
Thủ tục chứng thực việc sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch 

Trần Đại Vinh thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/03/2022 25/03/2022 24/03/2022 

15 000.50.37.H57-

220406-1865 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Huỳnh Ngọc Bi Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

06/04/2022 08/04/2022 06/04/2022 

16 000.50.37.H57-

220408-0914 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Phan Thúc Trực Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

08/04/2022 13/04/2022 08/04/2022 



 

17 000.50.37.H57-

220412-0155 
Đăng ký kết hôn Phạm Thị Vân Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
12/04/2022 13/04/2022 12/04/2022 

18 000.50.37.H57-

220412-0522 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Võ Thanh Tuấn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
12/04/2022 13/04/2022 12/04/2022 

19 000.50.37.H57-

220413-0315 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Nguyễn Quang 

Chiến 
Xã Phú Sơn, thị xã 

Hương Thủy 
13/04/2022 14/04/2022 13/04/2022 

20 000.50.37.H57-

220418-0715 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Đình 

Hồng 
Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
18/04/2022 21/04/2022 18/04/2022 

21 000.50.37.H57-

220419-0510 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan văn Ái Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
19/04/2022 21/04/2022 19/04/2022 

22 000.50.37.H57-

220506-1405 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Kỳ Thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/05/2022 09/05/2022 06/05/2022 

23 000.50.37.H57-

220510-1000 
Đăng ký lại khai tử Trần Văn Lay Phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên  Huế 

10/05/2022 17/05/2022 10/05/2022 

24 000.50.37.H57-

220512-1797 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Lê Thanh Quốc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

12/05/2022 16/05/2022 12/05/2022 



 

25 000.50.37.H57-

220516-0185 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Dương Thị Thu Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
16/05/2022 19/05/2022 16/05/2022 

26 000.50.37.H57-

220516-1640 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Lê Văn Kháng Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
16/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 

27 000.50.37.H57-

220520-0282 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Đăng 

Long 
Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

20/05/2022 31/05/2022 20/05/2022 

28 000.50.37.H57-

220524-1858 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Ngô Văn Thanh 

Hiếu 
Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

29 000.50.37.H57-

220524-1878 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Dương Thị Như Ý Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

30 000.50.37.H57-

220526-0323 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Hồ Thị Lan Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
26/05/2022 30/06/2022 26/05/2022 

31 000.50.37.H57-

220530-0740 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trần Thị Thu 

Thủy 
Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
30/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 

32 000.50.37.H57-

220524-1808 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 
Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

33 000.50.37.H57-

220526-0713 
Đăng ký lại khai tử Hà Văn Công Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 

34 000.50.37.H57-

220602-0524 
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Oanh Thôn Hòa Dương, xã 

Bình Thành, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/06/2022 03/06/2022 03/06/2022 

35 000.50.37.H57-

220603-0422 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

Võ Thị Thành thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
03/06/2022 06/06/2022 06/06/2022 



 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 
36 000.50.37.H57-

220607-0309 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Văn Anh Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
07/06/2022 16/06/2022 10/06/2022 

37 000.50.37.H57-

220524-1867 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

38 000.50.37.H57-

220419-1625 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Lê Xuân An thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
19/04/2022 23/05/2022 23/05/2022 

39 000.50.37.H57-

220316-1232 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Mai Đức Vĩnh thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
16/03/2022 21/03/2022 16/03/2022 

40 000.50.37.H57-

220324-0158 
Thủ tục chứng thực việc sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch 

Phan Thể Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
24/03/2022 25/03/2022 24/03/2022 

41 000.50.37.H57-

220418-1163 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan văn Ái Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
18/04/2022 20/04/2022 18/04/2022 

42 000.50.37.H57-

220420-0387 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Lê Trung Dũng Tổ 6, Phường Thủy 

Dương, Thị xã Hương 

Thủy, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/04/2022 22/04/2022 20/04/2022 

43 000.50.37.H57-

220427-0237 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

Trần Đình Luân Thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa, thị xã 

27/04/2022 10/05/2022 27/04/2022 



 

em dưới 6 tuổi-TRẦN 

HUỲNH NHÃ LAM 
Hương Thủy, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
44 000.50.37.H57-

220428-0741 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Võ Thị Thành thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
28/04/2022 04/05/2022 28/04/2022 

45 000.50.37.H57-

220322-0393 
Đăng ký khai tử Nguyễn Văn Vũ Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
22/03/2022 23/03/2022 23/03/2022 

46 000.50.37.H57-

220323-1024 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phạm Văn Lộc thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
23/03/2022 25/03/2022 23/03/2022 

47 000.50.37.H57-

220323-1546 
Đăng ký kết hôn Lê Thanh Vỹ Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
23/03/2022 24/03/2022 23/03/2022 

48 000.50.37.H57-

220323-1764 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Phan Văn Triêm Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

23/03/2022 24/03/2022 23/03/2022 

49 000.50.37.H57-

220408-1113 
Đăng ký khai tử Nguyễn Dỡi xã Lộc Bổn, huyện Phú 

Lộc 
08/04/2022 12/04/2022 08/04/2022 

50 000.50.37.H57-

220408-1424 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Nguyễn Hữu Vĩnh Thành phố Huế 08/04/2022 12/04/2022 08/04/2022 

51 000.50.37.H57-

220401-0460 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

Nguyễn Thị Ngưu Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
01/04/2022 06/05/2022 24/05/2022 



 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 
52 000.50.37.H57-

220406-0099 
Đăng ký khai tử Ngô Thị Thắm Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

06/04/2022 07/04/2022 06/04/2022 

53 000.50.37.H57-

220414-1121 
Đăng ký kết hôn Lê Văn Tân Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
14/04/2022 15/04/2022 14/04/2022 

54 000.50.37.H57-

220418-1979 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Trần Thị Sương Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
18/04/2022 20/04/2022 18/04/2022 

55 000.50.37.H57-

220419-0754 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Liên Chiến Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
19/04/2022 21/04/2022 19/04/2022 

56 000.50.37.H57-

220419-1651 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Đỗ Thị Nga Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

19/04/2022 23/05/2022 23/05/2022 

57 000.50.37.H57-

220419-1662 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Phan Thanh Hiên Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

19/04/2022 23/05/2022 23/05/2022 

58 000.50.37.H57-

220419-1676 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Phạm Thị Tuyết Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
19/04/2022 23/05/2022 23/05/2022 

59 000.50.37.H57-

220419-1691 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 
Ngô Thị Thắm Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

19/04/2022 26/04/2022 24/04/2022 

60 000.50.37.H57-

220426-0734 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

Nguyễn Thị Về thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
26/04/2022 09/05/2022 27/04/2022 



 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 
61 000.50.37.H57-

220506-1299 
Thủ tục đăng ký khai tử-Ngô 

Đình Chính 
NGÔ KỲ thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/05/2022 09/05/2022 06/05/2022 

62 000.50.37.H57-

220510-0191 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Trương Văn Quốc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

10/05/2022 11/05/2022 10/05/2022 

63 000.50.37.H57-

220419-0469 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan Văn Ái Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
19/04/2022 21/04/2022 19/04/2022 

64 000.50.37.H57-

220419-0493 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan văn Ái Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
19/04/2022 21/04/2022 19/04/2022 

65 000.50.37.H57-

220420-0312 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Võ Thị Thành thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
20/04/2022 21/04/2022 20/04/2022 

66 000.50.37.H57-

220506-1331 
Thủ tục đăng ký khai tử - Võ 

Thị Ở 
Ngô Kỳ Thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/05/2022 09/05/2022 06/05/2022 

67 000.50.37.H57-

220506-1368 
Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Kỳ Thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/05/2022 09/05/2022 06/05/2022 



 

68 000.50.37.H57-

220510-0198 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Võ Linh Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

10/05/2022 11/05/2022 10/05/2022 

69 000.50.37.H57-

220510-0990 
Đăng ký lại khai tử Trần Văn Lay Phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế 
10/05/2022 17/05/2022 10/05/2022 

70 000.50.37.H57-

220511-0472 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Ngô Phúc Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

11/05/2022 12/05/2022 11/05/2022 

71 000.50.37.H57-

220511-1760 
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Đình 

Chung 
xã Lộc Bổn, huyện Phú 

Lộc 
11/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 

72 000.50.37.H57-

220420-0444 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở-Nguyễn Văn Bình 

Lê Trung Dũng Tổ 6, Phường Thủy 

Dương, Thị xã Hương 

Thủy, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/04/2022 22/04/2022 20/04/2022 

73 000.50.37.H57-

220509-1932 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan Thúc Trực Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

09/05/2022 11/05/2022 09/05/2022 

74 000.50.37.H57-

220509-1938 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Phan Thúc Trực Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

09/05/2022 11/05/2022 09/05/2022 

75 000.50.37.H57-

220513-0792 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

Phan Thạnh Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
13/05/2022 17/05/2022 13/05/2022 



 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 
76 000.50.37.H57-

220516-1630 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Lê Văn Tuấn Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
16/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 

77 000.50.37.H57-

220518-0444 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Võ Thanh Tuấn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
18/05/2022 19/05/2022 19/05/2022 

78 000.50.37.H57-

220520-0412 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
20/05/2022 23/05/2022 20/05/2022 

79 000.50.37.H57-

220524-0797 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất 

và nhà ở 

Lê Cương thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 26/05/2022 24/05/2022 

80 000.50.37.H57-

220524-1777 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Nguyễn Hoàng 

Anh Kiệt 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

81 000.50.37.H57-

220426-0431 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Ngọc Lân Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
26/04/2022 09/05/2022 27/04/2022 

82 000.50.37.H57-

220426-0446 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đỗ Ngọc Phú Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
26/04/2022 29/04/2022 27/04/2022 

83 000.50.37.H57-

220524-0812 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Phạm Thanh Luân thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 



 

84 000.50.37.H57-

220524-1768 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

nguyễn Lê Ngọc 

Thảo 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 10/06/2022 

85 000.50.37.H57-

220524-1825 
Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 

Lê Thị Thúy thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/05/2022 28/06/2022 26/05/2022 

86 000.50.37.H57-

220526-0694 
Đăng ký lại khai tử Hà Văn Công Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 

87 000.50.37.H57-

220526-0759 
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Trai Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 

88 000.50.37.H57-

220526-0767 
Đăng ký lại khai tử Nguyễn Trai Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 

89 000.50.37.H57-

220601-1111 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Lê Văn Thắng Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
01/06/2022 10/06/2022 06/06/2022 

90 000.50.37.H57-

220602-0535 
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Oanh Thôn Hòa Dương, xã 

Bình Thành, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/06/2022 03/06/2022 03/06/2022 

91 000.50.37.H57-

220526-0796 
Thủ tục đăng ký kết hôn Mai Đức Vĩnh thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
26/05/2022 27/05/2022 27/05/2022 

92 000.50.37.H57-

220602-0540 
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Oanh Thôn Hòa Dương, xã 

Bình Thành, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/06/2022 03/06/2022 03/06/2022 

93 000.50.37.H57-

220602-0546 
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Oanh Thôn Hòa Dương, xã 

Bình Thành, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/06/2022 03/06/2022 03/06/2022 



 

94 000.50.37.H57-

220606-0106 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Thanh Tòng Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

06/06/2022 09/06/2022 06/06/2022 

95 000.50.37.H57-

220607-1346 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Lan 

Trinh 
Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
07/06/2022 10/06/2022 07/06/2022 
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